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PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
        Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” Lời dạy đó là kim chỉ nam cho mục tiêu giáo dục của Đảng.Chính vì thế mà Đảng luôn coi “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”, đặc biệt là đối với Tiểu học vì đây là bậc học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện sau này của các em. Cùng với môn Toán, môn Tiếng Việt ở Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. 

      Căn cứ vào mục tiêu đào tạo con người mới của nhà trường phổ thông. Trong chương trình giáo dục Tiểu học, môn Tiếng Việt là một môn đặc biệt quan trọng. Nó hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng tiếng Việt như nghe, nói, đọc, viết để tạo cơ sở cho việc học tập và giao tiếp. Môn Tiếng Việt ở Tiểu học lấy nguyên tắc giao tiếp là định hướng cơ bản, chú trọng tới việc rèn luyện thực hành.

      Ở Tiểu học, học sinh từ chưa biết đọc tới biết đọc chữ, các em đã trải qua một bước nhảy vọt về chất để thoát khỏi nạn mù chữ. Do đó đọc thông, viết thạo là hai kĩ năng đầu tiên nhà trường phải phấn đấu rèn luyện cho học sinh. Suốt thời gian học tập ở trường từ lớp 1 đến lớp 5 học sinh sử dụng hoạt động đọc là chủ yếu.
       Việc dạy tập đọc được coi là phương tiện để nắm kiến thức, là công cụ giao tiếp và tư duy, để giáo dục tình cảm và đạo đức cho các em. Có thể nói tập đọc là loại bài tập thực hành kỹ năng. Do đó đòi hỏi giáo viên phải vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học cho phù hợp. Giáo viên cần coi trọng việc luyện đọc cho học sinh, giúp học sinh từ chỗ đọc chậm, ngắc ngứ, lí nhí... tiến tới đọc thông thạo lưu loát, ngắt nghỉ hơi hợp lý. Các em biết đọc thầm, đọc nhanh, đọc đúng, các em sử dụng được ngôn ngữ nói và viết trong học tập và giao tiếp: nói và viết phải rõ ràng, đủ ý, nghe phải hiểu được văn bản. Trên cơ sở đó các em yêu thích thơ văn, nhớ và học thuộc lòng được các khổ thơ yêu thích, kể lại đoạn câu chuyện đã lựa chọn có trong sách giáo khoa lớp 2.
       Nhận thức được những điều trên, trong quá trình công tác tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa mới và tài liệu tham khảo, các phương pháp dạy học mới. Không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay tôi đã đúc rút được một số biện pháp: “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng đọc văn bản cho lớp 2” với mong muốn góp phần vào việc rèn luyện các kỹ năng học Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 nói chung và rèn nâng cao kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2 nói riêng.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi:  Trong chương trình lớp 2.

- Đối tượng: Học sinh lớp 2B
3. Thời gian nghiên cứu
- Để thực hiện đề tài, tôi đã suy nghĩ từ năm học 2020 – 2021 và áp dụng vào năm học 2021 - 2022.
4. Khảo sát chất lượng trước khi thực hiện đề tài.

4.1. Thực trạng:
       Qua một số năm giảng dạy tại trường Tiểu học Dương Liễu B, tôi thấy các em học sinh lớp 2 rất có hứng thú với môn tập đọc. Tuy nhiên để học sinh có kỹ năng đọc đúng đòi hỏi mỗi học sinh phải có sự tập trung chú ý, sự kiên trì, bền bỉ và khả năng nhận thức đúng đắn trong việc học. Qua điều tra tôi thấy còn rất nhiều học sinh phát âm còn sai chưa đúng chuẩn: l/n; ch/ tr; r/ d/ gi; dấu hỏi/ dấu ngã, một số vần anh/ăn; inh/in. Một số học sinh đọc quá nhỏ, đọc sai từ, đọc thêm từ, đọc bớt từ. Tốc độ đọc còn chậm, đọc rời rạc, ngắt nghỉ hơi tùy tiện, số học sinh đọc tốt còn rất ít. Chính vì học sinh đọc chưa đúng, nên các em không thể hiểu được nội dung đoạn văn, không đọc diễn cảm cũng như không rung cảm với bài đọc. Ở lớp 2 đọc diễn cảm chỉ là bước đầu song cũng rất cần thiết để khuyến khích các em đọc tốt.
       Bên cạnh đó số học sinh trong lớp khá đông (37 học sinh), các em không có cơ hội được đọc nhiều qua mỗi tiết tập đọc nên đôi khi giáo viên không thể chú ý hết đến cách phát âm của từng học sinh, cũng như cách đọc của từng học sinh để có biện pháp tốt nhất cho từng học sinh. 
       Các em là lứa học sinh bắt đầu theo học nội dung chương trình sách giáo khoa mới. Nội dung sách giáo khoa có nội dung kế thừa và có nội dung đổi mới theo sự phát triển của đời sống văn hóa xã hội. Nhiều phụ huynh cũng gặp khó khăn khi chưa cập nhật được các phương pháp và hình thức học tập để đôn đốc, hướng dẫn học sinh tự học. 
      Một phần nguyên nhân cũng do tình hình dịch bệnh mà thời gian học trực tiếp của các em học sinh ở trường rất ít, chủ yếu các em học trên các ứng dụng phần mềm. Khi giáo viên quan sát học sinh qua màn hình máy tính sẽ không bao quát được hết các học sinh cùng lúc. Nguyên nhân chủ đạo là các em học sinh ít đọc ở nhà, nếu có học thì cũng chỉ đọc qua loa chiếu lệ, chưa có sự chuẩn bị bài chu đáo. Phụ huynh chưa sát sao trong quá trình tự học của con.

4.2. Kết quả khảo sát khi chưa áp dụng đề tài:
Tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng lớp 2B 
Đề khảo sát:

Đề 1: Đọc đoạn 1 bài “Tôi là học sinh lớp 2” tuần 1 (Tiếng Việt 2 tập 1)
Đề 2: Đọc đoạn 2 bài “Tôi là học sinh lớp 2” tuần 1 (Tiếng Việt 2 tập 1)

Đề 3: Đọc đoạn 3 bài “Tôi là học sinh lớp 2” tuần 1 (Tiếng Việt 2 tập 1)     
Khảo sát chất lượng đọc trong tiết tập đọc đầu năm.

	Tổng số học sinh
	Đọc đúng lưu loát 
	Đọc đúng, tốc độ  chưa nhanh
	Đọc đúng, phát âm còn sai những vần có nh
	Đọc chậm

	
	SL
	%
	SL
	%
	Sl
	%
	SL
	%

	 37

	9
	24,3
	11
	29,8
	 8

	21,6
	9
	24,3


Từ kết quả trên tôi thấy số học sinh đọc đúng chưa nhiều. 
PHẦN THỨ HAI

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Về phía giáo viên.

       Trước khi áp dụng sáng kiến học sinh của tôi nếu đọc nhỏ quá, to quá thì tôi thường nhắc nhở các em rồi tiếp tục bài học. Nên lúc đọc bài các trường hợp như vậy tiếp tục diễn ra gây cho người nghe khó chịu, thường xuyên phải nhắc nhở. Khi học sinh phát âm sai các phụ âm đầu hay dấu thanh tôi thường phát âm lại cho học sinh nghe để các em đọc lại theo cho đúng nhưng hiệu quả không cao. Có các trường hợp đọc nhanh quá không ngắt nghỉ câu hợp lý làm cho các bạn nghe xung quanh chưa tiếp nhận được hết nội dung tôi cũng giúp các em sửa lỗi nhưng hiệu quả chưa đạt tới mức độ như mng muốn.

         Qua kinh nghiệm giảng dạy và kết quả khảo sát đầu năm. Để việc rèn kỹ năng đọc văn bản cho học sinh đạt kết quả tốt đòi hỏi giáo viên phải có sự nhiệt tình, năng lực giảng dạy của giáo viên, sự say mê, hứng thú của học sinh và phương pháp dạy - học đúng đắn của cả giáo viên và học sinh. 
- Giáo viên phải luôn bám sát mục tiêu của từng bài, nghiên cứu nội dung để có thể tổ chức tốt các hoạt động dạy học trong bài đọc.

- Giáo viên phải đọc bài nhiều lần để rèn luyện kỹ năng đọc thành thạo, đạt trình độ chuẩn cho học sinh noi theo.

- Giáo viên cần có bài soạn chu đáo, tỉ mỉ, có phương pháp phù hợp với nội dung từng bài, có đồ dùng trực quan hợp lý.

- Giáo viên cần khảo sát thực tế để nắm bắt được kĩ năng đọc của mỗi học sinh.
- Giáo viên cần sử dụng các biện pháp, hình thức tổ chức dạy học thích hợp nhắm phát huy tính tích cực của học sinh trong hoạt động đọc nhằm nâng cao kĩ năng đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm, tham gia trò chơi luyện đọc…)

- Giáo viên cần dự tính học sinh dễ mắc lỗi nào khi phát âm.

- Giáo viên cần xác định giọng điệu chung cho cả bài. Câu văn nào dài để hướng hẫn học sinh ngắt, nghỉ hơi, từ nào cần nhấn giọng, cần bộc lộ cảm xúc gì? 

- Giáo viên phải biết bài cần đọc trong thời gian bao lâu?

       Những nội dung vừa được xác định ở trên cần được ký hiệu trên bài tập đọc trong sách học sinh. Ví dụ dấu / chỉ dùng khi ngắt hơi, dấu // chỉ sự nghỉ hơi dài, dấu - chỉ nhấn giọng, dấu ... đọc chậm lại.

- Giáo viên cần động viên khen ngợi, động viên, khuyến khích kịp thời để các em phấn khởi, vui vẻ và tự tin hơn.
2. Về phía học sinh

- Học sinh phải có thái độ đúng đắn trong học tập, thấy được việc học có ích lợi như thế nào?

- Học sinh cần đọc bài ở nhà nhiều lần trước khi đến lớp, cần tự mình chia đoạn, phát hiện được từ khó đọc dễ nhầm lẫn.
- Học sinh cần chuẩn bị tâm thế để đọc. Khi ngồi đọc cần ngồi ngay ngắn, khoảng cách từ mắt đến sách khoảng 30 – 35 cm, cổ và đầu thẳng, thở sâu và thở ra chậm để lấy hơi.

- Học sinh khi được giáo viên gọi đọc phải bình tĩnh, tự tin, không hấp tấp đọc ngay.
- Khi bạn khác đọc bài bản thân các em cần nhìn vào bài và đọc thầm theo bạn.
3. Các biện pháp thực hiện:

3.1. Biện pháp chung.
  Sau khi nhận lớp tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng để biết kỹ năng của mỗi học sinh trong lớp, kết hợp thêm các thông tin mà giáo viên lớp 1 cung cấp.
- Sắp xếp vị trí ngồi của học sinh cho hợp lý.

- Xây dựng tốt nề nếp lớp.
- Chuẩn bị cho việc đọc:
  + Hướng dẫn các em cần bình tĩnh trong quá trình đọc; ngồi hoặc đứng đúng tư thế; cách cầm sách giáo khoa đúng cách từ mắt đến sách khoảng 25cm đến 30 cm.
   + Khi đọc thành tiếng các em đọc đủ để cho cô và các bạn trong lớp cùng nghe không đọc quá to như gào lên; cần chú ý nghe để đọc nối tiếp và nghe để nhận xét.
3.2. Các biện pháp cụ thể.

3.2.1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.
      Dạy tập đọc trước hết là phải dạy đọc tức là dạy cho học sinh biết đọc. Coi việc rèn kỹ năng đọc là nhiệm vụ trọng tâm của bài dạy. Mà đọc chính là một hoạt động tiếp nhận thông tin bằng chữ viết. Giáo viên cần coi trọng việc rèn đọc cho học sinh và cần phải chú ý đến cả hai hình thức đọc chủ yếu đó là đọc thành tiếng và đọc thầm.
       Đọc thành tiếng là hình thức đọc phát âm ra âm thanh (tiếng). Hình thức đọc này dựa trên sự nghiên cứu về quá trình đọc của người mới tập đọc: muốn hiểu đọc cần phải phối hợp các hoạt động thị giác và thính giác, mắt nhìn, miệng đọc, tai nghe như vậy mới dễ dàng nhớ nội dung. Chất lượng đọc thành tiếng của học sinh được đo bằng 2 mức độ sau:
      (*). Kỹ năng đọc đúng. 

        Khi hướng dẫn học sinh đọc, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh đọc đúng các phụ âm đầu, các dấu dễ phát âm sai. Đối với học sinh trường Tiểu học Dương Liễu B nói chung các em thường phát âm sai l/ n, s/ x, tr/ ch, dấu ngã/ dấu hỏi, dấu ngã/ dấu sắc. Đối với học sinh lớp tôi nói riêng ngoài những lỗi phát âm chung thì còn một số em bị phát âm sai những vần có nh. Bởi vậy mà trong giờ tập đọc tôi thường chú ý sửa ngay cho học sinh cách phát âm bằng cách yêu cầu các em phát âm lại, luyện đọc nhiều lần, hướng dẫn các em quan sát khẩu hình miệng, hướng dẫn các em nhận ra vị trí lưỡi, hơi phát ra hoặc phân tích chính tả.
       Ví dụ: Trong “Bài 7:  Cây xấu hổ” ở tuần 4 (Tiếng Việt 2 tập 1) có các từ học sinh đọc sai l / n như nổi lên, lạ lắm, lạt xạt, lóng lánh, trở lại.... Giáo viên lắng nghe phát hiện học sinh đọc sai thì yêu cầu các em đọc lại ngay và giáo viên sẽ đọc mẫu và để học sinh đọc theo lại cho đúng. Có thể hướng dẫn các em nhìn khẩu hình miệng hoặc cho học sinh phân tích: 

nổi (n + ôi+ thanh hỏi); lạ (l+ a+ thanh nặng)

lóng (l + ong + dấu sắc); lánh (l + anh+ thanh sắc) .... 
Mỗi bài không chỉ luyện đọc các từ đọc sai l/n mà giáo viên nên lựa chọn các từ dễ đọc sai khác để các từ luyện đọc được phong phú hơn.
 Ví dụ: Trong “Bài 7:  Cây xấu hổ” ở tuần 4 (Tiếng Việt 2 tập 1) còn có các từ học sinh đọc sai s/x, tr/ch như lạt xạt, xung quanh, tỏa sáng, xuýt xoa…Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh cách phát âm các âm đầu: 
                Khi phát âm s (sờ): phải uốn lưỡi, hơi thoat ra chân răng đầu lưỡi.
                Khi phát âm x (xờ): hơi ra ở mặt lưỡi và chân răng.
                Khi phát âm tr (trờ): hơi ra qua động tác bật lưỡi với chân răng.
       Ngoài ra tôi còn cho học sinh luyện đọc các âm, vần, các dấu thanh mà học sinh dễ phát âm sai ở các tiết học chính tả và các tiết học khác như các từ: lên núi, lá non, lúc này, lúa nếp...Đây là các từ dễ lẫn đứng cạnh nhau đòi hỏi học sinh phải chú ý cách đọc mẫu của giáo viên sau đó đọc lại nhiều lần cho đúng. Và tôi còn sửa sai cho học sinh qua việc giải nghĩa từ.

Ví dụ: “rộn rã” phân biệt với “rợn rá”, “cũ” phân biệt với “cú” …
      Tuy nhiên các em học sinh Tiểu học rất hay quên, nhất là các em học sinh lớp 2 còn rất nhỏ nên tôi phải thường xuyên nhắc nhở các em cần lưu ý các từ dễ đọc sai để phải là việc làm thường xuyên và đồng bộ ở tất cả các tiết học nhất là ở trong các giờ tập đọc.

    (*). Đọc rõ ràng, mạch lạc.

        Đọc rõ ràng, mạch lạc là đọc rõ tiếng, rõ từ, cụm từ, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đúng dấu câu, nghỉ ít ở dấu phẩy, nghỉ lâu hơn ở dấu chấm...Cần đọc với cường độ vừa phải (không đọc quá to mà cũng không đọc quá nhỏ), tốc độ đọc vừa phải (không đọc quá nhanh hay ê a, ngắc ngứ).? Nhất là khi học sinh ngắt, nghỉ câu không đúng sẽ dẫn đến việc người nghe hiểu sai nghĩa hoặc khi đọc không nhấn giọng ở một số từ biểu cảm làm cho câu văn trở nên đơn điệu, không có hồn. Bởi vậy trong các giờ tập đọc giáo viên cần thật sự chú ý đến việc luyện đọc rõ ràng, mạch lạc cho học sinh.

          Để giúp học sinh đọc rõ ràng mạch lạc tôi chú trọng hình thức đọc cá nhân để rèn luyện, uốn nắn cho từng em và kết hợp đọc trong nhóm được đọc nhiều và nhận xét bạn đọc.
  Trong bài văn xuôi ngoài hướng dẫn đọc theo từ, cụm từ tôi tiến tới hương dẫn đọc theo câu. Tôi hướng dẫn học sinh ngắt, nghỉ hơi. Cuối câu học sinh phải biết lên giọng hoặc xuống giọng phù hợp. Nếu câu có dấu chấm than ta cần phải đọc thay đổi giọng theo đúng ngữ cảnh và tình cảm của câu.
Ví dụ 1: Trong bài tập đọc: “Bài 20: Nhím nâu kết bạn” ở tuần 11(tiếng Việt 2 – tập 1).

Nhím trắng vồn vã:// “Chào bạn! // Rất vui được gặp bạn!”. // Nhím nâu lúng túng, / nói lí nhí:// “Chào bạn!”, / rồi nấp vào bụi cây. // 
Đối với các bài thơ thường ít có dấu câu, học sẽ dễ ngắt nhịp sai. Vì thế tôi hướng dẫn cụ thể cho học sinh ngắt nhịp đối với từng bài thơ, khổ thơ. 

 Ví dụ 2:  Bài thơ “Cái trống trường em” ở tuần 6 (Tiếng Việt 2 – tập 1) học sinh hay đọc sai ngắt, nghỉ hơi ở khổ 1 như sau: 

                  Cái trống trường em/

                  Mùa hè cũng nghỉ/

                  Suốt ba tháng liền/

                  Trống nằm ngẫm nghĩ. //

Khi đó giáo viên cần phải hướng dẫn các em đọc theo cách ngắt, nghỉ hơi đúng và nhấn giọng ở một số từ gợi tả.

                  Cái trống / trường em/

                  Mùa hè / cũng nghỉ/

                  Suốt ba / tháng liền/

                  Trống nằm / ngẫm nghĩ. //

Ví dụ 3: Bài thơ “Tiếng chổi tre” ở tuần 25 (Tiếng Việt 2 tập 2) bài thơ không chia khổ thơ rõ ràng nên học sinh sẽ đọc sai ngắt, nghỉ hơi như sau: Trong đoạn 1: 
                   Những đêm hè/                                            
                   Khi ve ve/                                                    
                   Đã ngủ/
                   Tôi lắng nghe/
                   Trên dường Trần Phú/
                   Tiếng chổi tre/
                   Xao xác/
                   Hàng me/
                   Tiếng chổi tre/

                   Đêm hè/

                   Quét rác… //
 Với bài thơ chia đoạn thì giáo viên nên hướng dẫn các cụ thể nghỉ hơi từng đoạn của bài.
   Trong chương trình sách giáo khoa mới có các bài đọc thuộc các thể thơ lục bát, thơ tự do, thơ 4 tiếng, thơ 5 tiếng nhưng chủ yếu là các bài thơ 4 tiếng và 5 tiếng. Khi các em đọc văn bản thơ thường đọc nhanh không ngắt nhịp mà chỉ nghỉ hơi ở cuối khổ thơ hoặc ở dấu chấm. Đối với thể loại thơ các em học sinh rất khó tự phát hiện ngắt nhịp điệu của câu thơ thường thì giáo viên sẽ phải nêu để các em đọc được đúng hơn.
        Khi đọc thơ lục bát thường được ngắt nhịp 2/4 (ở câu 6 tiếng) và 4/4 (ở câu 8 tiếng) có trong “Bài 27: Mẹ” (Tiếng Việt 2 tập 1)
                                          Mẹ
                          Lặng rồi / cả tiếng con ve

                   Con ve cũng mệt / vì hè nắng oi. //
                          Nhà em / vẫn tiếng ạ ời 

                   Kẽo cà tiếng võng / mẹ ngồi mẹ ru…// …
        Bài thơ 1 dòng có 4 tiếng được ngắt theo nhịp 2/2 có trong “Bài 11: Cái trống trường em” (Tiếng Việt 2 tập 1) …
                                        Cái trống trường em

                                      Cái trống / trường em

                                      Mùa hè / cũng nghỉ

                                      Suốt ba / tháng liền

                                      Trống nằm / ngẫm nghĩ. //….
        Với thơ 1 dòng có 5 tiếng ngắt theo nhịp 2/3 hoặc 3/2. Khi hướng dẫn học sinh đọc tôi sẽ tìm hiểu bài thơ để hướng dẫn các em đọc theo nhịp kết hợp nghĩa của từ và cụm từ.
 3.2.2. Luyện tốc độ đọc cho học sinh.
       * Để học sinh đọc rành mạch tôi hướng dẫn các em nâng dần lên mức độ đọc lưu loát tức là các em cần phải đọc với tốc độ đọc vừa phải, âm lượng đọc đủ nghe. Trong khi đọc nếu học sinh đọc chậm quá, đọc ấp úng, ê a, không rõ ràng, rành mạch hay đọc liến thoắng, đọc nhanh quá làm cho người nghe khó theo dõi, không hiểu đúng và đầy đủ nội dung của bài. Vì vậy với trách nhiệm là một người giáo viên, một người chủ nhiệm lớp tôi luôn nhắc nhở các em đọc kỹ bài ở nhà. Hay trong các giờ truy bài tổ chức cho học sinh đọc lại bài cá nhân, hoặc theo nhóm để học sinh thông thạo văn bản giúp học sinh đọc lưu loát. Hướng dẫn cho các em làm chủ tốc độ đọc bằng cách đọc mẫu để học sinh đọc theo tốc độ đã định.                                              
       * Ngoài ra để rèn đọc lưu loát cho học sinh giáo viên cần cho các em đọc nối đoạn cá nhân hoặc trong nhóm lớp. Giáo viên phải dự tính được thời gian đọc của văn bản đọc, phải điều chỉnh tốc độ đọc của học sinh cho phù hợp.
         Ví dụ: Trong bài đọc “Bài 8: Cầu thủ dự bị” tuần 4 (Tiếng Việt 2 – tập 1). Khi giáo viên đọc mẫu toàn bài thì cần đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm chú ý phân biệt giọng người kể chuyện và giọng các nhân vật. Nhấn giọng ở một số từ thể hiện cảm xúc.
  3.2.3. Luyện đọc thầm cho học sinh.

      Trong khi giảng dạy tôi cũng áp dụng cho học sinh đọc thầm. Đọc thầm thực sự rất có ưu thế. Dạy đọc thầm chính là dạy học sinh đọc có ý thức. Kết quả của việc đọc thầm là giúp học sinh nhận biết được mức độ tập trung khi có những tác động bên ngoài. Thông qua quá trình đọc thầm học sinh hiểu được ý nghĩa của từ, cụm từ, câu, đoạn, cả bài. Khi giáo viên kết hợp cả đọc thành tiếng và đọc thầm sẽ làm cho bài giảng bớt nhàm chán, học sinh được thực hiện đọc cá nhân nhiều hơn; tự phát hiện nội dung của đoạn, của bài. Đọc thầm là đọc không thành tiếng, không mấp máy môi, đọc bằng mắt.

            Ví dụ: Trong bài đọc “Bài 16: Tạm biệt cánh cam” (Tiếng Việt 2 tập 2) Tôi sẽ giao nhiệm cho các em là lắng nghe và đọc thầm theo khi cô đọc mẫu sau đó chia đoạn cho bài đọc. Để luyện đọc thầm cho học sinh tôi cũng thực hiện sen kẽ đọc thầm đoạn để trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn. 
Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2 và trả lời các câu hỏi:

                             Bài 16: Tạm biệt cánh cam (đoạn 2)
        “Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi khi nghe tiếng động, chú khệ nệ ôm cái bụng tròn lẳn, trốn trong đám cỏ rối. Bống chăm sóc cánh cam rất cẩn thận. Hằng ngày, em đều bỏ vào chiếc lọ một chút nước và những ngọn cỏ xanh non.”
       + Bống chăm sóc cánh cam như thế nào?
       +Tìm câu văn thể hiện việc làm đó của Bống?
    Khi học sinh thực hiện đọc thầm như vậy thì các em sẽ ghi nhớ được nội dung để tìm ra đáp án đúng.
   3.2.4. Hướng dẫn học sinh luyện đọc phân vai.
       Đọc diễn cảm là hình thức đọc thành tiếng một cách rõ ràng, chính xác. Học sinh phải thể hiện kỹ năng làm chủ ngữ điệu, chỗ ngắt hơi, nghỉ hơi, khi cao giọng, khi thấp giọng, khi thì gấp gáp, khi thì chậm rãi...nhằm truyền cảm được nội dung bài đọc đến với người nghe
. Như vậy đọc diễn cảm chỉ thực hiện được trên cơ sở đã đạt được các yêu cầu đọc đúng, đọc rõ ràng và đọc lưu loát (trôi chảy) và đảm bảo yêu cầu diễn cảm. Để học sinh có thể đọc diễn cảm có kết quả thì giáo viên cần phải nắm được đặc điểm, tâm lý của học sinh Tiểu học. Giáo viên cần đọc mẫu thật hay và hấp dẫn, từ đó sẽ lôi cuốn học sinh khi đọc hay và có hứng thú khi đọc. Phải hướng dẫn học sinh sử dụng ngữ điệu khi đọc. Ngữ điệu khi đọc bao gồm các yếu tố: ngắt, nghỉ giọng đọc đúng lúc, đúng chỗ, bộc lộ được ý của từ ngữ, nội dung bài đọc, nhịp điệu đọc thay đổi lúc chậm rãi, lúc dồn dập, khẩn trương phù hợp với nội dung bài đọc, cường độ đọc nhấn mạnh hay lướt nhẹ, âm lượng phát ra to hay nhỏ, giọng đọc lên cao hay xuống thấp và thay đổi sắc thái giọng đọc.
        Đọc diễn cảm có nhiều mức độ nhưng ở lớp 2 tôi chỉ dừng lại ở mức phân biệt lời người kể, lời nhân vật, đọc phân vai, nhấn giọng lên-xuống ở các câu có sửng dụng dấu chấm than.
       Để các em có thể bắt trước ngữ điện để đọc diễn cảm được thì giáo viên cần đọc mẫu tốt, giảng từ, giảng ý giúp học sinh hiểu và cảm thụ nội dung của bài. Từ đó giúp các em được nghe và thể hiện cách đọc phân vai tốt hơn.

       Cuối cùng giáo viên có thể khen ngợi động viên kịp thời để học sinh thích thú luyện đọc diễn cảm. Muốn các em đọc diễn cảm tốt hơn khi đọc lời người kể thì giọng đọc phải phù hợp với nội dung của bài đọc. Tôi đã cho học sinh đọc phân vai trong các bài có nội dung là tiết “Nói và nghe” để các em phân biệt giọng đọc tốt hơn.

       Trước khi nâng cao kĩ năng
         Ví dụ 1: Trong bài đọc “Bài 3: Niềm vui của Bi và Bống” tuần 2 (sách Tiếng Việt 2 – tập 1). Giúp học sinh nhận biết lời của nhân vật Bi và Bống. Hướng dẫn các em thể hiện giọng của 2 nhân vật để các em thể hiện được tốt hơn trong tiết Nói-nghe.
· Cầu vồng kìa! Em nhìn xem. Đẹp quá!...
· Em ơi! Anh đùa đấy! Ở đó không có vàng đâu.
Bống vui vẻ đáp:

· Thế ạ? Nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô.
       Đây là những câu hỏi thể hiện sự ngây thơ và tò mò của các em nhỏ rất gần gũi với đời sống, tình cảm của các con. Trong câu sử dụng dấu chấm than cần lưu ý cho các em là cần lên giọng ở cuối câu. Giọng đọc của 2 nhân vật với giọng vui tươi, hồn nhiên và thân ái phù hợp với lứa tuổi nên sẽ dễ thể hiện hơn.
    * Bên cạnh việc sử dụng ngữ điệu khi đọc có thể hướng dẫn học thể hiện nét mặt, điệu bộ. Khi cần thiết nếu biết thể hiện nét mặt, điệu bộ một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung thì văn bản sẽ góp nên sự truyền cảm đối với người nghe. Bởi vậy tùy từng loại văn bản, tôi hướng dẫn và khuyến khích học sinh sử dụng điệu bộ, nét mặt cụ thể trong bài.

       Ví dụ 2: Trong bài đọc “Bài 1: Chuyện bốn mùa” tuần 19 (sách Tiếng Việt 2 – tập 2). Giáo viên giúp học sinh nhận biết lời của 5 nhân vật các nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông và bà Đất.
            Nàng Hạ tinh nghịch xen vào:
     - Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ…
           Giọng buồn buồn, Đông nói:

     - Chỉ có em là chẳng ai yêu.
    Trong đoạn hội thoại của các nàng tiên cũng đã cho thấy rõ tâm trang, thái độ, cách thể hiện của mỗi nàng tiên, học sinh được lắng nghe giáo viên đọc mẫu sẽ thấy rõ cách biểu hiện cảm xúc qua nét mặt, điệu bộ của mỗi nhân vật để từ đó có thể diễn tả lại sinh động hơn khi sắm vai.
    Qua một số năm giảng dạy tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, các phương pháp dạy học mới. Không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Khi thực hiện chương trình sách giáo khoa mới thì rèn đọc đối với học sinh là không thể thiếu. Đến nay tôi đã đức rút được một số biện pháp nâng cao kỹ năng đọc văn bản lớp 2 như:
- Rèn kỹ năng đọc đúng.
- Luyện đọc rõ ràng, mạch lạc cho học sinh.

- Luyện đọc thầm.

- Luyện tốc độ đọc cho học sinh.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc phân vai.
PHẦN THỨ BA

 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết quả đạt được
               Khảo sát chất lượng đọc trong tiết tập đọc đầu năm.
	Tổng số học sinh
	Đọc đúng lưu loát 
	Đọc đúng, tốc độ  chưa nhanh
	Đọc đúng, phát âm còn sai những vần có nh
	Đọc chậm

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 37

	9
	24,3
	11
	29,8
	8
	21,6
	9
	24,3


Sau một thời gian thực hiện đề tài trên tôi thấy kỹ năng đọc của học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó thể hiện qua bảng thống kê sau:
                                  Kết quả khảo sát sau khi thực hiện đề tài
	Tổng số học sinh
	Đọc đúng lưu loát 
	Đọc đúng, tốc độ còn chậm
	Đọc đúng, phát âm còn sai những vần có nh
	Đọc chậm

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 37

	16
	43,2
	10
	27,1
	  6

	16,2
	5
	13,5


So sánh đối chứng với khảo sát ban đầu thì kỹ năng đọc của học sinh được tăng lên rõ rệt. Cụ thể là: Đọc đúng lưu loát từ 27% tăng 29,7%; Đọc đúng tốc độ đọc còn chậm từ 29,8% giảm còn 27,1%; Đọc đúng phát âm còn sai những vần có nh từ 21,6% giảm còn 16,2%; Đọc còn chậm và sai từ 24,3% giảm còn 13,5%. Không những thế các em còn rất tự tin phân vai dựng lại câu chuyện qua các tiết kể chuyện trong tuần. 
Tuy việc rèn kỹ năng đọc cho học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, song đòi hỏi mỗi giáo viên và học sinh phải nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả cao hơn. Dạy tốt môn Tiếng Việt nói chung và kỹ năng đọc lớp 2 nói riêng đã củng cố trong tôi lòng yêu nghề, mến trẻ. Điều đó còn là động lực thôi thúc tôi vươn tới sự say mê, sáng tạo không ngừng trong dạy học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Khuyến nghị 

* Đối với giáo viên:

- Không ngừng nâng cao trình độ bản thân bằng cách tự học qua đồng nghiệp hay tham khảo thêm tài liệu hay trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Khi lên kế hoạch bài học cần chuẩn bị kỹ nội dung và các phương pháp dạy học.

- Mạnh dạn đưa ra các cách làm nhằm củng cố, khắc sâu cho học sinh.

* Về phía nhà trường:

- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên.
- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

        Trên đây là những biện pháp giúp tôi nâng cao kỹ năng đọc tốt cho các em học sinh lớp 2. Trong khi thực hiện đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi rất mong được sự giúp đỡ, chỉ bảo, sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để đề tài của tôi thêm sâu sắc và hoàn thiện hơn.

   Tôi xin chân thành cảm ơn!

Dương Liễu, ngày 12 tháng 4 năm 2022
Ng​ười viết

Phí Thị Hương
                  Những đêm hè/


                   Khi ve ve/


                   Đã ngủ/


                   Tôi lắng nghe/


                   Trên đường Trần Phú/


                   Tiếng chổi tre/


                   Xao xác/


                   Hàng me//


                   Tiếng chổi tre/


                   Đêm hè/


                   Quét rác…. //








Giáo viên hướng dẫn








Một số biện pháp nâng cao kỹ năng đọc văn bản cho lớp 2.

